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CÂY TRÚC ĐEN
        Lâm sản ngoài gỗ, trong đó có mây, tre gắn liền với cuộc sống của gần 24 triệu đồng bào dân tộc miền núi; trong đó hơn một triệu người có thu nhập từ mây, tre.
        Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định mây tre là một trong những loài cây chủ lực trong xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn ở việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020.
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Hình 1: Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh ở huyện Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội với những sản phẩm mây
tre đan. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
        Ở Việt Nam, tre nứa, song mây là một trong số những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ có giá trị thương mại cao. Tổng kim ngạch xuất khẩu mây tre đan đã tăng từ trên 48 triệu USD năm 1999 lên 224,7 triệu USD năm 2008 và dự kiến năm nay con số này sẽ đạt 300 triệu USD. Sản phẩm mây tre đan Việt Nam hiện đã có mặt tại 120 thị trường trên thế giới.
        Lâm sản ngoài gỗ, trong đó có mây, tre gắn liền với cuộc sống của gần 24 triệu đồng bào dân tộc miền núi; trong đó hơn một triệu người có thu nhập từ mây, tre.

        Mây tre đan cũng là ngành nghề có số lượng làng nghề lớn nhất với hơn 720 làng, chiếm 24% trong tổng số hơn 2.000 làng nghề của Việt Nam; thu hút hơn 340.000 lao động.
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Sau đây là 1 ví dụ về cụ thể về 1 loài cây thuộc họ tre trúc có giá trị về lâm sản ngoài gỗ là: “Cây trúc đen”.
Trúc đen (Phyllostachys nigra)

	Bộ (ordo):
	Poales

	Họ (familia):
	Poaceae

	Phân họ (subfamilia):
	Bambusoideae

	Siêu tông (supertribus):
	Bambusodae

	Tông (tribus):
	Bambuseae

	Phân tông (subtribus):
	Shibataeinae

	Chi (genus):
	Phyllostachys

	Loài (species):
	P. nigra

	Phân loài (subspecies):
	P. n. var. nigra 


·  Đặc điểm sinh học:
· Thân ngầm mọc tản, đường kính bình quân 1,5cm; thân khí sinh rỗng, hình trụ thẳng, mọc tán, đường kính 2-4 cm cao 6-7 m, màu tím lục hoặc tím đen bóng. Cây non thân khí sinh có màu tím đen hoặc vàng nâu, xanh lục nhạt; cây trưởng thành toàn bộ thân khí sinh có màu tím đến tím đen, bóng. Vòng mo thân là một đường gờ mảnh, màu vàng đốm nâu nhạt, đáy rộng 9 - 10cm, tai hình sợi.

· Lá hình trái xoan dài 8-12 cm, rộng 1-1,2 cm, đầu lá nhọn, đuôi thuôn.

· Sinh sản bằng thân rễ
· Mùa măng vào mùa xuân, khoảng tháng 2-5.


Hình 2: Lá trúc đen

· Phân bổ: Trúc đen mọc ở các vùng núi cao trên 1.300 m, gần khe suối, nơi có độ ẩm cao.
· Việt Nam: Sa Pa (Lào Cai), huyện Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Đồng Văn (Hà Giang), miền Nam Việt Nam
· Thế giới: phía nam sông Hoàng Hà (Trung Quốc)

· Sử dụng trong đời sống:
· Trúc đen được sử dụng làm cây cảnh. Thân trúc đen sau khi khô vẫn giữ màu đen bóng, rất được ưa chuộng làm bàn ghế.
· Theo kết quả điều tra mới nhất tại Sa Pa (Lào Cai) Trúc đen phân bố ở hai xã Bản Khoang và Tả Van (là vùng đệm của VQG Hoàng Liên), Trúc đen tập trung ở độ cao trên 1300m với diện tích còn rất ít (khoảng 700m2), phân bố tập trung ở gần khe suối, nơi có độ ẩm cao. Hiện nay, người dân tại Bản Khoang lấy loài Trúc này (cả thân, lá) kết hợp với một số loại cây rừng khác để làm thuốc chữa bệnh như: các bệnh về phong thấp và bệnh hậu sản. Đặc biệt, các bài thuốc này chỉ tồn tại ở cộng đồng người H’mông tại xã, không truyền ra bên ngoài, bởi theo phong tục của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam có kinh nghiệm chữa bệnh bằng thuốc nam (thuốc chữa bệnh bằng thực vật) nói chung, người dân tộc  H’mông nói riêng thì các bài thuốc truyền thống của gia đình chỉ truyền lại cho người thân trong gia đình (đặc biệt là người con dâu). Vì vậy, bài thuốc có sử dụng đến loài Trúc đen mang tính đặc trưng của người H’mông ở khu vực này.

· Bên cạnh đó, măng Trúc đen được người dân khai thác làm thức ăn, họ cho rằng măng loài này là ngon nhất trong mấy  loài tre khác hiện có tại địa phương (Trúc cần câu, Tre gai, Mai,…), măng Trúc đen chỉ ra tập trung vào tháng 2 và tháng 3 âm lịch. Sau khi Trúc đen ra măng, người dân dịa phương có thói quen là khai thác toàn bộ nên dẫn đến hiện tượng không có thế hệ sau.
· Thực trạng:
· Tuy nhiên do ý thức và tình trạng khai thác không hợp lý đã dẫn đến tình trạng suy giảm cả về số lượng và chất lượng của loài này.
· Trong Sách Đỏ Việt Nam năm 1996 và năm 2007 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường: Loài Trúc đen (Phyllostachys nigra Munro, 1868) mới được phát hiện và đem trồng làm cảnh ở Việt Nam trong một số năm gần đây. Trúc đen có dáng, màu sắc đẹp, lạ nên đã và đang trở thành một cây cảnh triển vọng. Trúc đen là loài hiếm, số lượng cây ít, vùng phân bố hẹp (chỉ tập trung ở độ cao khoảng 1.200m trở lên ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và huyện Mèo Vạc, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), có ý nghĩa khoa học, cần được bảo tồn nguồn gen. Tình trạng bảo tồn thuộc phân hạng VU a1a (sẽ nguy cấp).
· Cần có những biện pháp bảo tồn và sử dụng hợp lý để giúp loài này không bị tuyệt chủng trong tương lai.
